
 Mẫu biểu 2

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

     Liên doanh/
 Joint venture

Fax:

Chức vụ/ Position :

STT 

No.

Gender

M/ F

Họ và tên

 Full Name

Ngày sinh

Date

Tháng sinh

Month

Năm sinh

Year

Số CMND

ID Number

Địa chỉ email/

Email Address

Số điện thoại/

Tel. Number

Trường học/Đơn vị 

công tác

Môn 1

Exam 

1

Môn 2

Exam 

2

Môn 3

Exam 

3

Tổng

Total

Phiên bản/

Version

Ngôn ngữ/

Language

(TA/TV)

Tài khoản 

Certiport/

Certiport 

Buổi thi

(Sáng/chiều)

Shift (a.m/p.m)

Ngày thi/

Test date
Ca thi Phòng thi

10 F HỒ THỊ BÉ 9 8 2001 051301004814

thibe982001@gma

il.com 0854619221 Tự do CF KA LO 3 GS5 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

23 M HUỲNH LIÊN PHÁT 28 10 2001 080201004174

phat.huynh.2001@

hcmut.edu.vn 0933977307 Tự do W E PP 3 16 TA 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

29 F LA DIỄM PHÂN 02 4 2004 079304000393

ladiemphan12@g

mail.com 0902941270 Tự do W E PP 3 16 TA 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

31 F NGUYỄN HOÀNG KHÁNH AN 15 2 2003 079303002007

khanhan1612003

@gmail.com 0344928989 Tự do W E PP 3 16 TA 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

17 F TRẦN VÂN KHÁNH 09 2 2003 079303013130

khnhtrn0502@gma

il.com 0902445746 Tự do W E PP 3 16 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

25 M TRẦN GIA BẢO 19 7 1999 096099011291

tgiabao1907@gma

il.com 0789533831 Tự do CF KA 2 GS5 TV 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

11 F LÊ THÚY QUỲNH 27 7 2004 075304017096

lethuyquynh04@g

mail.com 0969666168 Tự do CF LO 2 GS5 TV 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

13 F HUỲNH GIA ĐỆ 02 4 2004 079304009412

huynhgiade1805@

gmail.com 0909332915 Tự do CF LO 2 GS5 TV 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

9 F NGUYỄN ANH NHI 3 9 2003 045303001139

nguyenanhnhihlqt

@gmail.com 0838520917 Tự do KA LO 2 GS5 TV 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

21 M VŨ QUỐC HƯNG 11 12 1987 086087000195

hungvu@hcmut.ed

u.vn 0987890154 Tự do W E 2 19 TA 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

19 M ĐẶNG QUỐC HUY 15 1 2003 096203013422

quochuydang001

@gmail.com 0946007040 Tự do E PP 2 19 TA 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

18 F PHẠM THỊ THÀNH LINH 07 8 2001 052301013955

thanhlinh070801@

gmail.com 0379253639 Tự do W E 2 16 TA 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

20 F NGÔ THỊ BẢO TRÂN 08 8 2003 079303012177

2157041091@hcm

ussh.edu.vn 0965362804 Tự do W E 2 16 TA 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

30 F HỒ THỊ MỸ LINH 30 10 1994 058194006318

hothimylinh301094

@gmail.com 0913438045 Tự do W E 2 16 TV 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

7 M HỒ TUẤN MINH NHẬT 24 3 2003 272967351

nhat.hotuanminh@

hcmut.edu.vn 0939347407 Tự do E PP 2 16 TA 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6

8 F TRẦN GIA LINH 24 7 2003 079303005110

trangialinh2407@g

mail.com 0936434465 Tự do CF 1 GS5 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

22 F HOÀNG MINH 01 12 2004 064304002648

minhhoang1612@

gmail.com 0979905697 Tự do CF 1 GS5 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

12 F VŨ HỒNG TRÂM ANH 27 6 2004 066304002931

tramanh19952004

@gmail.com 0335378446 Tự do LO 1 GS5 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

14 F VÕ THỊ HỒNG DIỄM 17 6 2004 074304002962

iamduxm1706@g

mail.com 0974927630 Tự do LO 1 GS5 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

27 F TRẦN THỊ THANH TRÚC 09 1 2004 079304020794

ttttruc09@gmail.co

m 0962238914 Tự do LO 1 GS5 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

28 F DƯƠNG PHÚC PHỤNG TIÊN 14 5 2003 066303015487

tien4040@gmail.co

m 0385930062 Tự do W 1 19 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

1 F LA PHỤNG MỸ 15 10 2002 079302019104

phungmy1510@g

mail.com 0968189875 Tự do E 1 16 TA 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

16 F LƯƠNG NGỌC HÂN 27 5 2002 079302019615

luonghan2705@g

mail.com 0779927502 Tự do E 1 16 TA 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

Danh sách chi tiết/List of entrants :

Tên cơ quan/ tổ chức:
Organization:

( In English)

Loại hình (đánh dấu X):
Type of Organization:

 Khác (ghi rõ)/
 Other (pls specify

Địa chỉ /Address : 268 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10 TP.HCM

Điện thoại /Tel:

Người đăng ký/Contact person : 

Ngày thi /Planned test date:

028. 38658687 ext 5371

Ngô Quang Nhựt - 0813 230433

19/3/2023

Nhà nước/
 State-owned

 ĐĂNG KÝ DỰ THI MOS/IC3
MOS/IC3 REGISTRATION FORM

(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)

( Be sure to complete all  items in the form)

Quốc tế /
 International

x



2 M TIÊU VIẾT DANH 10 12 2003 075203004352

tieuvietdanh1012

@gmail.com 0937204397 Tự do PP 1 16 TA 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

15 F LÊ KIM THẢO 30 8 2001 087301011550

thaolekim235@gm

ail.com 0907390424 Tự do PP 1 16 TA 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

26 M NGUYỄN ĐỨC DUY 14 5 2001 272901943

duy14052001@gm

ail.com 0858503889 Tự do W 1 16 TA 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

3 M NGUYỄN TRỌNG DUY 19 7 1995 075095017197

trongduy1907@gm

ail.com 0973214461 Tự do E 1 16 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

4 M TRẦN NGUYÊN KHÁNH 22 11 2000 086200010817

trannguyenkhanh2

000@gmail.com 0334932012 Tự do E 1 16 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

5 M ĐÕ VĂN KẾ 31 7 1990 082090014545 kedv2@fpt.com.vn 0901690607 Tự do E 1 16 TV 19/3/2023 17:00 104-Nhà C6

6 M TRẦN ĐĂNG KHOA 26 7 1981 079081009795

khoatd82@gmail.c

om 0907830140 Tự do E 1 16 TV 19/3/2023 17:00 104-Nhà C6

24 F TRẦN LÊ NGỌC TRANG 26 3 2004 079304020575

changtln03@gmail.

com 0903842975 Tự do W 1 16 TV 19/3/2023 17:00 104-Nhà C6

32 F NGUYỄN BÙI ÁI NHI 7 12 2001 066301007591 ngbuiainhi712@gmail.com0375750403 Tự do CF 1 GS5 TV 19/3/2023 14:00 104-Nhà C6

33 F ĐẶNG HỒNG NGỌC 15 8 2001 241867148 ngocdang.31191026819@st.ueh.edu.vn0888475157 Tự do CF LO 2 GS5 TV 19/3/2023 15:30 104-Nhà C6


